2.3. MẪU SỐ 01C
NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG NĂM 2028
Năm ngân sách: 2028
Đơn vị: triệu đồng
	STT
	Cơ sở đào tạo/ Cơ quan tổng hợp
	Loại hình (Công lập/ Tư thục)
	Trình độ đào tạo
	Nhóm ngành/ Chương trình
	Năm/khóa tuyển sinh
	Nhóm người học
	Số người dự kiến đủ điều kiện hưởng
	Mức học bổng/ tháng (triệu đồng)
	Số tháng dự kiến hưởng trong năm ngân sách
	Nhu cầu kinh phí (triệu đồng)
	Dự toán đã giao (triệu đồng)
	Chênh lệch nhu cầu - dự toán (triệu đồng)
	Ghi chú
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GHI CHÚ VÀ NGUYÊN TẮC LẬP BIỂU
1. Mẫu này sử dụng từ năm 2028 và các năm tiếp theo.

2. Mỗi dòng phản ánh một nhóm đồng nhất theo cơ sở đào tạo/cơ quan tổng hợp, loại hình, trình độ, nhóm ngành/chương trình, năm tuyển sinh, nhóm người học, mức học bổng và số tháng dự kiến hưởng.

3. Đối với các khóa trước, ghi 'Đang hưởng/dự kiến tiếp tục hưởng'; đối với khóa tuyển mới của năm lập dự toán, ghi 'Dự kiến tuyển mới'.

4. Nhu cầu kinh phí từng dòng = Số người dự kiến đủ điều kiện hưởng × Mức học bổng/tháng × Số tháng dự kiến hưởng trong năm ngân sách.

5. Số liệu tại biểu phục vụ xác định, tổng hợp nhu cầu và cập nhật/đối chiếu trên Nền tảng; không thay thế hồ sơ, biểu mẫu lập dự toán ngân sách nhà nước theo quy định.

6. Cột 'Dự toán đã giao' chỉ ghi khi đã có quyết định giao dự toán; 'Chênh lệch' = Nhu cầu kinh phí - Dự toán đã giao, dùng để nhận diện nhu cầu tăng/giảm, không thay thế quyết định điều chỉnh của cấp có thẩm quyền.

 

III. MẪU SỐ 02 - BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG NĂM …
3.1. Thông tin chung
	STT
	Cơ quan/ cơ sở đào tạo
	Số người được hưởng
	Số người tiếp tục hưởng
	Số không tiếp tục/ chấm dứt
	Số tháng đã chi
	Số tiền đã chi (đồng)
	Số phải thu hồi (đồng)
	Số đã thu hồi (đồng)
	Số còn phải thu (đồng)
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3.2. Khó khăn, vướng mắc
..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

3.3. Đề xuất, kiến nghị
..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

	
Người lập biểu
	…., ngày … tháng … năm …
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị


